
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN MINH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cán bộ quản lý, giáo viên được công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Long năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /6/2025 của Chủ tịch UBND huyện)

Số TT Họ và tên
(Không viết tắt)

Đơn vị công
tác

Tên Đề tài, Sáng kiến
(Ghi đầu đủ, không viết tắt, không quá 30 từ)

Cấp đánh
giá

Phạm vi áp dụng (Ghi ró đơn vị áp
dụng sáng kiến)

Đạt/
Không

đạt
I BẬC MẦM NON

1 Nguyễn Thị Kim
Liên

MN
 Thanh An

Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động trải
nghiệm cho trẻ 5 tuổi tại trường mầm non Thanh
An

Cấp
cơ sở

Tại trường MN Thanh An và một số
trường MN trên địa bàn huyện

Đạt

2 Đào Thị Mỹ Duyên MN
Thanh An

Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc
cho trẻ 3-4 tuổi theo hướng lấy trẻ làm trung tâm
tại trường mầm non Thanh An

Cấp
cơ sở

Tại trường MN Thanh An và một số
trường MN trên địa bàn huyện

Đạt

3 Nguyễn Thị Kim
Phượng

MN Ánh
Dương Một số biện pháp Giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi Cấp

cơ sở
Tại trường MN Ánh Dương và một số
trường MN trên địa bàn huyện Đạt

4 Đinh Thị Hạ MN Ánh
Dương

Một số biện pháp rèn luyện kỷ năng tự phục vụ
cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi tại trường mầm non

Cấp
cơ sở

Tại trường MN Ánh Dương và một số
trường MN trên địa bàn huyện

Đạt

5 Võ Thị Minh Lệ MN
 Long Mai

 Một số biện pháp tổ chức hoạt động trãi nghiệm
theo hướng lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ mẫu giáo
5-6 tuổi

Cấp
cơ sở

Tại trường MN Long Mai và một số
trường MN trên địa bàn huyện

Đạt

6 Nguyễn Thị Hải Yến MN
Long Mai

Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục
phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 4-5 tuổi
trong trường mầm non

Cấp
cơ sở

Tại trường MN Long Mai và một số
trường MN trên địa bàn huyện

Đạt

7 Võ Thị Kiều Hoanh MN
Long Mai

Một số biện pháp nâng cao nhận thức an toàn giao
thông cho trẻ 4-5 tuổi tại trường MN Long Mai

Cấp
cơ sở

Tại trường MN Long Mai và một số
trường MN trên địa bàn huyện

Đạt
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8 Đào Thị Xuân
Thương

MN Long
Sơn

Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩn và tránh ngộ độc cho trẻ trong trường Mầm
non

Cấp
cơ sở

Tại trường MN Long Sơn và một số
trường MN trên địa bàn huyện

Đạt

9 Đỗ Thị Mỹ Đông MN Long
Sơn

Biện pháp chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi sẵn
sàng vào lớp 1

Cấp
cơ sở

Tại trường MN Long Sơn và một số
trường MN trên địa bàn huyện

Đạt

10 Bùi Thị Kiều Hoanh MN Long
Sơn

Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ
mẫu giáo 4-5 tuổi

Cấp
cơ sở

Tại trường MN Long Sơn và một số
trường MN trên địa bàn huyện

Đạt

11 Bùi Thị Thư MN
 Long Sơn

Một số biện pháp giúp trẻ tự bảo vệ bản thân,
phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ 5-6 tuổi

Cấp
cơ sở

Tại trường MN Long Sơn và một số
trường MN trên địa bàn huyện

Đạt

12 Phạm Thị Ánh
Nguyên

MN Long
Mai

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi
trường giáo dục phát huy tính tích cực cho trẻ
mầm non

Cấp
cơ sở

Tại trường MN Long Mai và một số
trường MN trên địa bàn huyện

Đạt

II BẬC TIỂU HỌC

13 Bùi Thị Kim Huệ Tiểu học
Long Hiệp

Giải pháp tham mưu xây dựng thư viện theo
chuẩn thông tư 16 trường TH Long Hiệp

Cấp
cơ sở

Tại trường tiểu học Long Hiệp và một
số trường bạn trên địa bàn

Đạt

14 Đỗ Thị Ngọc Ánh Tiểu học
Long Mai

Tô ̉chức tro ̀chơi học tập nhằm nâng cao hứng thú
va ̀phát triển năng lực cho học sinh lớp 3.

Cấp
cơ sở

Tại trường tiểu học Long Mai và một
số trường bạn trên địa bàn

Đạt

15 Huỳnh Thị Hoàng
Phụng

Tiểu học
Long Mai

Xây dựng hệ thống quản lí lớp học thông minh
bằng công nghệ số thông qua công tác chủ nhiệm
lớp.

Cấp
cơ sở

Tại trường tiểu học Long Mai và một
số trường bạn trên địa bàn

Đạt

16 Đinh Văn Triên Tiểu học
Long Mai

"Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động
đội và phong trào thiếu nhi tại trường Tiểu học
Long Mai, năm học 2024-2025"

Cấp
cơ sở

Tại trường tiểu học Long Mai và một
số trường bạn trên địa bàn

Đạt

17 Nguyễn Hoàng Nam Tiểu học
Long Sơn

Vận dụng phương pháp trực quan và hoạt động
STEM nhằm nâng cao chất lượng dạy Toán lớp 5

Cấp
cơ sở

Tại trường TH Long Sơn và một
sốtrường trên địa bàn

Đạt
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18 Nguyễn Thùy Định Tiểu học
Long Sơn

Biện pháp rèn nề nếp học tập tích cực cho học
sinh lớp 5

Cấp
cơ sở

Tại trường TH Long Sơn và một số
trường trên
địa bàn Đạt

III BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

19 Phan Đình Toàn
Trường

THCS Thanh
An

Một số giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục
ở trường THCS

Cấp
cơ sở

Tại trường THCS Thanh An và một số
trường THCS trên địa bàn huyện

Đạt

20 Đặng Tiến Khả THCS
Long Hiệp

Tăng cường giao tiếp cho học sinh trung học cơ
sở

Cấp
cơ sở

Tại trường THCS Long Hiệp và một
số trường THCS trên địa bàn huyện

Đạt

21 Nguyễn Công Thạch THCS
Long Mai

Biện pháp giáo dục học sinh nâng cao ý thức tự
rèn luyện đạo đức - hình thành nhân cách tốt
thông qua công tác chủ nhiệm

Cấp
cơ sở

Tại trường THCS Long Mai và một số
trường THCS trên địa bàn huyện

Đạt

22 Đinh Thị Siêng THCS
Long Mai

Nâng cao hứng thú và hiệu quả học tập qua việc
tổ chức các hoạt động khởi động trong môn học
Ngữ Văn.

Cấp
cơ sở

Tại trường THCS Long Mai và một số
trường THCS trên địa bàn huyện

Đạt

23 Nguyễn Thị Thanh
Tuỳnh

THCS Long
Sơn

Một số biện pháp giáo dục đạo đức, hình thành
nhân cách cho học sinh ở lớp chủ nhiệm tại
trường
THCS Long Sơn

Cấp
cơ sở

Tại trường THCS Long Sơn và một số
trường THCS trên địa bàn huyện

Đạt

24 Huỳnh Thị Thanh Tú THCS Long
Sơn

Biện pháp giúp đỡ học sinh khó khăn của trường
có điều kiện đến lớp hạn chế tình trạng học sinh
bỏ học

Cấp
cơ sở

Tại trường THCS Long Sơn và một số
trường THCS trên địa bàn huyện

Đạt

25 Trần Thị Thảo
Nguyên

PTDTNT
THCS Minh

Long

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo
dục đạo đức lứa tuổi cho học sinh lớp chủ nhiệm

Cấp
cơ sở

Trường PTDTNT THCS Minh Long
và một số trường THCS trên địa bàn
huyện Đạt

26 Nguyễn Minh Hiền
PTDTBT TH-

THCS
Long Môn

Giải pháp nâng cao chất lượng chuyển đổi số
trong công tác quản lý chuyên môn tại trường
Trường PTDTBT TH-THCS

Cấp
cơ sở

Tại trường PTDTBT TH&THCS Long
Môn và một số trường Tiểu học trên
địa bàn huyện Đạt
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